


	
	
	
        
        
        

    	

        
        
            

         

         

    
	
        	
                    	

		
            BẢNG BÁO GIÁ Ống luồn dây điện Sino-Vanlock


            Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG


            Công ty CPTM THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI xin gửi tới Quý Cơ quan bảng giá các loại sản phẩm
            Ống luồn dây điện Sino-Vanlock
            hiện có như sau:


        




	STT	
            Ảnh
        	Danh mục sản phẩm	Hãng SX/Xuất xứ	Đơn vị 
                    tính	Đơn giá
	1	Ống luồn dây điện Sino-Vanlock			
	1	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D16 - SP9016 (độ dài 2.92m / cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		13.000 VND
	2	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D20 - VL9020 (độ dài 2.92m / cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		16.600 VND
	3	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9016CM (độ dài 50m/ cuộn)
                	
                    Sino-Vanlock

                		113.000 VND
	4	
                    
                	
                    Ống thoát nước điều hòa và tưới tiêu D20 - SP9020DH (độ dài 50m/ cuộn)
                	
                    Sino-Vanlock

                		167.409 VND
	5	
                    
                	
                    Ống gen luồn dây mềm Vanlock D16 - VL9016CL (độ dài 50m/ cuộn)
                	
                    Sino-Vanlock

                		83.300 VND
	6	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 14x8 mm - GA14 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		5.600 VND
	7	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 60x22 mm - VGA60/1 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		33.300 VND
	8	
                    
                	
                    Khớp nối trơn/ măng xông cho ống luồn dây điện 
                	
                    Sino-Vanlock

                	chiếc	5.643 VND
	9	
                    
                	
                    Hộp chia ngả cho ống luồn dây điện loại thấp 1 đường D16 (E240/16/1)
                	
                    Sino-Vanlock

                	chiếc	38.372 VND
	10	
                    
                	
                    Nắp đậy cho hộp chia ngả ống luồn dây điện - E240LS
                	
                    Sino-Vanlock

                	chiếc	1.003 VND
	11	
                    
                	
                    Hộp chia ngả cho ống luồn dây điện loại cao 2 đường D16 (E240/16/2D)
                	
                    Sino-Vanlock

                	chiếc	11.161 VND
	12	
                    
                	
                    Đầu, khớp nối ren cho ống luồn dây điện D16 (E258+281/16)
                	
                    Sino-Vanlock

                	chiếc	1.379 VND
	13	
                    
                	
                    Côn thu cho ống luồn dây điện 
                	
                    Sino-Vanlock

                	chiếc	1.379 VND
	14	
                    
                	
                    Kẹp đỡ ống luồn dây điện D16 (E280/16)
                	
                    Sino-Vanlock

                	chiếc	7.399 VND
	15	
                    
                	
                    Kìm cắt ống luồn dây điện PVC 1-5/8
                	
                    Sino-Vanlock

                	chiếc	275.880 VND
	16	
                    
                	
                    Lò xo ống gen luồn dây điện SP16
                	
                    Sino-Vanlock

                	chiếc	39.877 VND
	17	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9020CM (độ dài 50m/ cuộn)
                	
                    Sino-Vanlock

                		138.000 VND
	18	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9025CM (độ dài 40m/ cuộn)
                	
                    Sino-Vanlock

                		155.300 VND
	19	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9032CM (độ dài 25m/ cuộn)
                	
                    Sino-Vanlock

                		212.000 VND
	20	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9040CM (độ dài 25m/ cuộn)
                	
                    Sino-Vanlock

                		449.000 VND
	21	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9050CM (độ dài 25m/ cuộn)
                	
                    Sino-Vanlock

                		673.400 VND
	22	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D25 - VL9025 (độ dài 2.92m / cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		23.500 VND
	23	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D32 - VL9032 (độ dài 2.92m / cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		41.000 VND
	24	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D16 - VL9016 (độ dài 2.92m / cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		11.720 VND
	25	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D20 - SP9020 (độ dài 2.92m / cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		18.300 VND
	26	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D25 - SP9025 (độ dài 2.92m / cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		26.400 VND
	27	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D32 - SP9032 (độ dài 2.92m / cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		53.400 VND
	28	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D40 - SP9040 (độ dài 2.92m / cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		72.300 VND
	29	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D50 - SP9050 (độ dài 2.92m / cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		96.400 VND
	30	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D60 - SP9060 (độ dài 2.92m / cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		116.000 VND
	31	
                    
                	
                    Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy D63 - SP9063 (độ dài 2.92m / cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		116.000 VND
	32	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 60x40 mm - VGA60/02 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		34.500 VND
	33	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 80x40 mm - VGA80 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		50.400 VND
	34	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 80x60 mm - VGA80/02 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		77.000 VND
	35	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 100x27 mm - VGA100/01 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		54.000 VND
	36	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 100x40 mm - VGA100/02 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		56.600 VND
	37	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 100x60 mm - VGA100/03 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		96.300 VND
	38	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 16x14 mm - GA16 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		8.900 VND
	39	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 24x14 mm - GA24 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		12.050 VND
	40	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 30x14 mm - GA30 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		17.000 VND
	41	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 15x10 mm - GA15 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		7.000 VND
	42	
                    
                	
                    Máng gen chống cháy SP 28x10 mm - GA28 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		12.000 VND
	43	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 39x18 mm - GA39/01 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		17.500 VND
	44	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 60x22 mm - GA60/01 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		33.300 VND
	45	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 60x40 mm - GA60/02 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		39.500 VND
	46	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 80x40 mm - GA80 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		57.400 VND
	47	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 80x60 mm - GA80/02 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		88.000 VND
	48	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 100x27 mm - GA100/01 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		61.000 VND
	49	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 100x40 mm - GA100/02 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		64.000 VND
	50	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 100x60 mm - GA100/03 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		110.000 VND
	51	
                    
                	
                    Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 120x40 mm - GA120 (2 m/ cây)
                	
                    Sino-Vanlock

                		132.000 VND
	52	
                    
                	
                    Ống gen luồn dây mềm Vanlock D20 - VL9020CL (độ dài 50m/ cuộn)
                	
                    Sino-Vanlock

                		101.000 VND
	53	
                    
                	
                    Ống gen luồn dây mềm Vanlock D25 - VL9025CL (độ dài 40m/ cuộn)
                	
                    Sino-Vanlock

                		129.200 VND
	54	
                    
                	
                    Ống gen luồn dây mềm Vanlock D32 - VL9032CL (độ dài 25m/ cuộn)
                	
                    Sino-Vanlock

                		200.600 VND
	55	
                    
                	
                    Ống gen luồn dây mềm Vanlock D40 - VL9040CL (độ dài 25m/ cuộn)
                	
                    Sino-Vanlock

                		343.000 VND
	56	
                    
                	
                    Ống gen luồn dây mềm Vanlock D50 - VL9050CL (độ dài 25m/ cuộn)
                	
                    Sino-Vanlock

                		471.200 VND
	57	
                    
                	
                    Ống thoát nước điều hòa và tưới tiêu D25 - SP9025DH (độ dài 40m/ cuộn)
                	
                    Sino-Vanlock

                		195.624 VND









    	Các điều khoản thương mại:
	1. Giá trên không bao gồm thuế VAT 10%
	2. Bảo hành: Hàng hoá chính hãng và được bảo hành 12 tháng 
	3. Giao hàng: Hàng hoá được giao trong vòng 2-5 ngày khi nhận được tiền đặt hàng
	4. Thanh toán: Khách hàng thanh toán 30% sau khi đặt hàng, 70% còn lại trước khi giao hàng







                


    














		
            Người làm báo giá

            (Chữ ký, ghi rõ họ tên)
            

            
        









	
            HÀ NỘI:

            Địa chỉ:32 Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng, Hà Nội (Xem bản đồ)

            Điện thoại: 024 39 978 648 - Fax: 024 39 978 648

            Email: Kd@thietbidienhanoi.vn - hotline(24/7): 0904.673.696 - 0936.236.855

        	
            TP HỒ CHÍNH MINH:

            Địa chỉ : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

            Email: kd@thietbidienhanoi.vn - hotline(24/7): 0936.236.855
        










